
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TCB 3,96%
MWG 2,62%
GAS 1,67%
MSN 1,17%
VCB 0,88%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HVH 17,34%
KHA 15,92%
TGG 14,20%
ADG 12,90%
IBC 12,89%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SVC 5,05%
BIC 5,00%
SJS 4,65%
PC1 2,54%
ANV 2,43%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TMT 58,16%
ST8 33,10%
ADG 32,08%
VMD 31,41%
HOT 28,94%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR -1,19%
VPB -1,18%
SSI -0,95%
VHM -0,83%
NVL -0,79%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
ST8 -6,90%
MCP -6,65%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NVL 13,51%
VHM 12,81%
VCB 7,87%
SSI 6,67%
VPB 6,60%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
THI -21,43%
LAF -20,86%
ST8 -15,44%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Thị trường đã tăng lên vùng kháng cự 1.060 và cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn cao. Vì vậy, NĐT tham gia trading ngắn
hạn có thể quan sát thị trường điều chỉnh để tiếp tục tham gia trading ngắn hạn với các mã tích lũy tốt hoặc không bị
bán xuống quá mạnh trong nhịp điều chỉnh. Do thị trường vẫn còn yếu NĐT cần hạn chế đẩy tỷ trọng tài khoản lên quá
cao khi dòng tiền chưa mạnh và ưu tiên trading khi có sẵn hàng trong tài khoản.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FTS 15,33%
CTS 14,50%
VCI 13,21%
KDC 12,43%
BSI 12,36%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
TTB -42,54%
RIC -32,20%
ABR -28,80%
LAF -28,10%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 29/03/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VPB 22,09%
PDR 14,22%
NVL 13,00%
VHM 12,94%
POW 10,83%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HQC 33,69%
FTS 25,41%
STG 23,36%
VCI 21,46%
CTS 19,84%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MSN -4,79%
SAB -1,59%
BVH -1,02%

VNINDEX

1,054.29 +0.19%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TMP -4,59%
BHN -3,52%
DIG -2,64%
FCN -2,12%
IMP -2,11%

HNX

205.76 -0.44%

UPCOM

75.58 -0.13%

DOW JONES

32,394.25 -0.12%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MSN -16,56%
MWG -8,54%
PLX -7,61%
GAS -3,17%
FPT -2,94%

Nhận định thị trường và chiến lược

"GẶP CẢN"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/03/2023, VNIndex đóng cửa tăng 2,04 điểm (+0,19%) và đóng cửa tại mức 1.054,29
điểm. Thị trường tiếp tục hồi phục tuy nhiên đã tạm nghỉ sau khi chạm ngưỡng tâm lý 1.060. Phiên giao dịch sáng thị
trường nối tiếp đà tích cực từ phiên trước đó và lan tỏa sắc xanh tới toàn thị trường. Tuy nhiên, sau khi gần ngưỡng
1.060, thị trường liên tục có những pha rung lắc và kết phiên ở mức 1.054 điểm. Thanh khoản VNIndex ghi nhận tăng
mạnh đạt hơn 9.700 tỷ, tăng 15% so với phiên trước đó.


Xét theo nhóm ngành, các nhóm ngành ghi nhận phân hóa trong phiên. Nhóm Chứng khoán đã quay đầu giảm điểm
nhẹ sau nhiều phiên tích cực như VCI (-0,9%), SSI (-0,9%), VND (-1,3%). Nhóm Thép cũng giảm nhẹ HPG (-0,5%), NKG
(-1,5%). Ở chiều còn lại, Ngân hàng và Dầu khí đang tích cực đỡ điểm như TCB (+4,0%), SHB (+1,9%), GAS (+1,7%). 


Khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị đạt 129 tỷ đồng, dẫn đầu bởi các mã như VHM (+65 tỷ), HPG (+41 tỷ), VCB (+40
tỷ), DXG (+39 tỷ). Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng MSN (-66 tỷ), VNM (-43 tỷ), VPB (-42 tỷ), DGW (-28 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PPC -7,97%
DGW -4,41%
TMP -4,06%
EVF -3,30%
SCS -2,81%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc rớt sâu 23%. Lợi nhuận của các công ty công nghiệp ở Trung Quốc giảm mạnh
trong 2 tháng đầu năm 2023, vì các nhà máy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và giá cả tiếp tục giảm. Trong tháng 1-2/2023,
lợi nhuận của các công ty công nghiệp giảm 22.9% so với cùng kỳ, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết
trong ngày 27/03. Cả năm 2022, lợi nhuận này giảm 4% so với năm trước.


Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng dầu Brent tiến 3.13 USD (4.17%) lên 78.12 USD/thùng. Hợp đồng dầu
WTI cộng 3.63 USD (tương đương 5.24%) lên 72.89 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 2.8% hồi tuần trước, còn dầu WTI tăng
3.8% khi những lo ngại về lĩnh vực ngân hàng dịu bớt. Khoảng 50% nguồn cung dầu toàn cầu, tương đương 450,000
thùng/ngày, của xuất khẩu dầu thô từ khu vực Kurdistan đã bị ngừng vào ngày 25/3 sau khi Baghdad thắng kiện Thổ Nhĩ
Kỳ trong vụ việc vận chuyển dầu đến Thổ Nhĩ Kỳ phải có sự đồng ý của Baghdad.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Thép cuộn, thép dây nhập khẩu vào Việt Nam chịu thuế 6,3% 1
 Cảnh sát phong tỏa, kiểm tra Công ty tài chính Home Credit 2
 Thị trường vật liệu xây dựng xuất hiện làn sóng tăng giá 3
 M&A - “phao cứu sinh” doanh nghiệp bất động sản 4
 Thủ tướng chỉ đạo rà soát, phân loại các dự án bất động sản để tháo gỡ khó khăn 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SVC -21,11%
DGW -18,24%
ROS -17,43%
VHC -14,58%
DPM -14,18%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

29/03/2023: Số liệu kinh tế Việt Nam

30/03/2023: Hạn công bố BCTC kiểm toán năm 2022

30/03/2023: Công bố số liệu thực GDP Q4/2022 (QoQ) của Mỹ

31/03/2023: Công bố chỉ số PMI sản xuất Trung Quốc (tháng 3)

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.480,00 -0,09% -0,38% -0,57%
USD/JPY 131,04 -0,40% -0,21% -2,29%
GBP/USD 1,23 0,00% 0,00% 2,50%
EUR/USD 1,08 0,00% 0,93% 0,93%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Quặng sắt 124,50 1,63% -3,11% -1,58%
Vàng 1.973,69 0,88% -0,25% 7,49%
Bạc 23,26 0,69% 3,29% 7,54%
Thép 4.121,00 0,39% -2,65% 1,30%
Đồng 4,08 0,00% 3,03% 1,49%
Thép cuộn cán nóng 1.190,00 -0,58% -2,86% 34,46%
Gỗ 382,20 -3,95% -14,00% -5,09%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Đường 21,31 1,82% 4,05% -1,21%
Cao su 133,40 0,38% 2,54% -4,24%
Lợn hơi 77,75 -1,12% -0,04% -10,89%
Lúa mì 699,75 0,25% -0,14% -12,17%
Cà phê 173,75 -1,78% -6,03% -5,34%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 78,65 0,68% 6,59% -7,52%
Khí tự nhiên 2,15 -3,15% -7,73% -20,66%
Than 176,50 0,14% 2,02% -19,74%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   (+/-%) 1 phiên    	 	      (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15.142,02 0,09% 1,40% -2,35%
Dow Jones 32.394,25 -0,12% 0,46% -4,97%
FTSE 100 7.484,25 0,17% 1,09% -6,42%
Nikkei 225 27.518,25 0,15% 0,67% 0,33%
S&P 500 3.971,27 -0,16% 0,50% -3,99%

28/03/2023
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1. Độ rộng thị trường

-0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

Tiện ích Cộng đồng
Dầu khí

Ngân hàng
Viễn thông

Hàng Tiêu dùng
Công nghệ Thông tin

Dược phẩm và Y tế
Nguyên vật liệu

Tài chính
Công nghiệp

Dịch vụ Tiêu dùng

1,30%
0,86%

0,41%
0,26%

0,21%
0,12%

-0,07%
-0,14%

-0,28%
-0,31%

-0,41%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 28/03/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VCB TCB GAS MWG MSN CTG SHB VIC DGC SJS EIB SSI BHN GVR SSB VNM HVN HPG VPB VHM

0,94 0,92
0,81

0,36 0,32
0,18 0,15 0,09 0,07 0,06

-0,07 -0,07 -0,09 -0,10 -0,10 -0,10 -0,14 -0,14

-0,42 -0,43

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

15/03 16/03 17/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 27/03 28/03

390

58 57

-299

-212
-285

-147

88
3

-23

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

15/03 16/03 17/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 27/03 28/03

249

68

730

-338

113
188

331

105
174 136

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VHM 65.545 1.360.400
HPG 41.077 1.974.600
VCB 40.324 439.600
DXG 39.054 3.174.100
FUEVFVND 22.455 1.006.500

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

DGC -12.983 -252.100
DGW -28.133 -860.700
VPB -42.934 -2.055.600
VNM -43.823 -588.900
MSN -66.737 -864.500

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VPB 60.278 2.894.300
MSN 15.643 202.500
VNM 10.784 144.800
HPG 9.468 454.100
VIC 7.175 134.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

E1VFVN30 -5.151 -285.000
SSI -7.168 -342.100
ACB -7.893 -321.800
FUEVFVND -21.902 -981.900
EVF -136.773 -17.467.753

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.054,29 0,19% 3,05% 0,58%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 11.200,18 15,35% 14,90% 13,63%
HNX 205,76 -0,44% 2,05% -1,06%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.116,52 22,61% 28,55% 9,67%
Upcom 75,58 -0,13% -0,58% -4,89%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 388,95 59,41% 1,82% 8,67%
P/E VNindex (x) 11,78 0,26% 0,77% 0,77%
P/B VNindex (x) 1,67 0,60% 1,21% 1,83%

28/03/2023

NIKKEI 225

27,518.25 +0.15%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,142.02 +0.09%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TGG 6,93%
RIC 6,92%
LEC 6,89%
HHP 6,89%
VAF 6,84%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex xuất hiện một cây nến với râu trên dài rút ngược từ vùng kháng cự 1.060 với khối lượng tăng mạnh, cho thấy áp
lực chốt lời ngắn hạn đã gia tăng tại vùng này. Vì vậy, trong nhịp hồi này thị trường sẽ cần điều chỉnh để test vùng 1.060
trước khi hướng tới vùng giá cao hơn.

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi/(lỗ)
hiện tại

Trạng thái

1 VCG 24/03/2023 20.150 23.800 20.750 19.150 18,1% 3,0% Nắm giữ
2 SBT 28/03/2023 14.400 16.730 14.300 13.510 16,2% -0,7% Nắm giữ

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – VCB
• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – PNJ

https://baochinhphu.vn/thep-cuon-thep-day-nhap-khau-vao-viet-nam-chiu-thue-63-102230327153105715.htm
https://vn.investing.com/news/economy/canh-sat-phong-toa-kiem-tra-cong-ty-tai-chinh-home-credit-2021898
https://diendandoanhnghiep.vn/thi-truong-vat-lieu-xay-dung-xuat-hien-lan-song-tang-gia-241316.html
https://baodautu.vn/batdongsan/ma---phao-cuu-sinh-doanh-nghiep-bat-dong-san-d186248.html
https://vietstock.vn/2023/03/thu-tuong-chi-dao-ra-soat-phan-loai-cac-du-an-bat-dong-san-de-thao-go-kho-khan-4220-1052181.htm
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/vcb-mua-gia-muc-tieu-99-100-vnd-khang-dinh-vi-the-dan-dau/
https://www.abs.vn/pnj-trung-lap-gia-muc-tieu-89-000-vnd-lua-thu-vang-gian-nan-thu-suc/

